
PHỤ LỤC 1:  

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỂ 

CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 (Kèm theo công văn số 711/SYT-NVY ngày 21/02/2024 của Sở Y tế) 

 

 I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HÀNH: 

 1. Đối tượng: Cơ sở xác định đối tượng để hướng dẫn thực hành KBCB 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, và phân loại 

cụ thể, chi tiết các đối tượng như tại Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BYT, cụ thể: 

 (1) Bác sỹ: Bác sỹ y khoa, Bác sỹ chuyên khoa, Bác sỹ y học cổ truyền, Bác 

sỹ y học dự phòng, Bác sỹ răng hàm mặt. 

 (2) Y sỹ: Y sỹ đa khoa, Y sỹ y học cổ truyền 

 (3) Điều dưỡng: Điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng chuyên khoa; 

 (4) Hộ sinh: Hộ sinh, Hộ sinh chuyên khoa 

 (5) Kỹ thuật y (đa khoa, chuyên khoa): chuyên ngành xét nghiệm y học, hình 

ảnh y học, phục hình răng, khúc xạ nhãn khoa, phục hồi chức năng. 

 (6) Dinh dưỡng lâm sàng,  

 (7) Cấp cứu viên ngoại viện,  

 (8) Tâm lý lâm sàng.  

 2. Điều kiện về văn bằng chuyên môn của người thực hành: Cơ sở căn 

cứ Điều 127 Nghị định 96/2023/NĐ-CP để xác định văn bằng chuyên môn đủ điều 

kiện thực hành đối với từng đối tượng. 

 (1) Đối với các chức danh bác sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (trừ chức 

danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học), dinh dưỡng lâm sàng 

(trừ chức danh dinh dưỡng lâm sàng với phạm vi hành nghề cơ bản), cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm sàng: 

 a) Văn bằng để xem xét cấp giấy phép hành nghề thực hiện theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định này; 

 b) Văn bằng bác sỹ nội trú theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị định 

96/2023/NĐ-CP; 

 c) Văn bằng chuyên khoa cấp I theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị 

định 96/2023/NĐ-CP; 

 d) Văn bằng chuyên khoa cấp II theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Nghị 

định 96/2023/NĐ-CP; 

 đ) Văn bằng thạc sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 

 e) Văn bằng tiến sỹ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. 

 (2) Đối với chức danh y sỹ: 
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 a) Chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa: 

 - Văn bằng trung cấp y sỹ, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục 

nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận 

tương đương văn bằng trung cấp y sỹ. Các văn bằng này phải được cấp trước ngày 

01 tháng 01 năm 2027; 

 - Văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

công nhận tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ đa khoa; 

 - Văn bằng cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học. 

 b) Chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền: 

 - Văn bằng trung cấp y sỹ y học cổ truyền hoặc trung cấp y học cổ truyền, 

bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng trung cấp y 

sỹ y học cổ truyền. Các văn bằng này phải được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 

2027; 

 - Văn bằng cao đẳng y sỹ y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền bao 

gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng y sỹ 

y học cổ truyền hoặc cao đẳng y học cổ truyền. 

 (3) Đối với chức danh kỹ thuật y với phạm vi hành nghề xét nghiệm y học: 

 a) Văn bằng trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt 

nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng trung cấp kỹ thuật xét nghiệm y 

học; 

 b) Văn bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt 

nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công nhận tương đương văn bằng cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm y 

học; 

 c) Văn bằng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học, bao gồm văn bằng tốt 

nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công nhận trình độ cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học; 

 d) Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học (bao gồm 

văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học) và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy 

chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào 

tạo tối thiểu 03 tháng do cơ sở đào tạo về kỹ thuật xét nghiệm y học cấp hoặc văn 

bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm. 

 (4) Đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng với phạm vi hành nghề dinh 

dưỡng lâm sàng: 
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 a) Văn bằng cao đẳng dinh dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

công nhận tương đương văn bằng cao đẳng dinh dưỡng; 

 b) Văn bằng cử nhân dinh dưỡng, bao gồm văn bằng tốt nghiệp do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình 

độ cử nhân dinh dưỡng; 

 c) Văn bằng bác sỹ quy định tại khoản 1 Điều này và có chứng chỉ đào tạo 

chuyên khoa cơ bản về dinh dưỡng. 

 II. THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HÀNH: Căn cứ theo quy định tại 

Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ. 

 (1) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sỹ là 

12 tháng, trong đó: 

 a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng; 

 b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu là 03 tháng. 

 (2) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh y sỹ là 09 

tháng, trong đó: 

 a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 06 tháng; 

 b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu là 03 tháng. 

 (3) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y là 06 tháng, trong đó: 

 a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 05 tháng; 

 b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu là 01 tháng. 

 (4) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh dinh 

dưỡng lâm sàng là 06 tháng. 

 (5) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh cấp cứu 

viên ngoại viện là 06 tháng, trong đó: 

 a) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về cấp cứu ngoại 

viện là 03 tháng; 

 b) Thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp 

cứu là 03 tháng. 

 (6) Thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh tâm lý lâm 

sàng là 09 tháng. 

 (7) Trong quá trình thực hành phải lồng ghép nội dung hướng dẫn về các 

quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành 
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nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 (8) Căn cứ phạm vi hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và quy định 

tại khoản 1 đến khoản 7 Điều này, cơ sở hướng dẫn thực hành xây dựng nội dung 

thực hành cụ thể đối với từng chức danh chuyên môn mà cơ sở dự kiến tổ chức 

hướng dẫn thực hành. 

 III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH: Căn 

cứ quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính phủ, cơ sở phân công người hướng dẫn thực hành đảm bảo 

quy định. 

 1. Điều kiện đối với người hướng dẫn thực hành: 

   a) Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với 

nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành; 

 b) Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành; 

 c) Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên. 

 2. Một số trường hợp cụ thể về chức danh, phạm vi hành nghề của 

người hướng dẫn thực hành: 

 a) Đối với người có văn bằng bác sỹ y khoa thì người hướng dẫn là bác sỹ 

với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, 

trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt; 

 b) Đối với người có văn bằng bác sỹ y học dự phòng thì người hướng dẫn là 

bác sỹ với phạm vi hành nghề y học dự phòng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 

y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ 

truyền, bác sỹ răng hàm mặt; 

 c) Đối với người có văn bằng y sỹ đa khoa thì người hướng dẫn thực hành là 

y sỹ với phạm vi hành nghề đa khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa 

hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa, trừ bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ 

y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt; 

 d) Đối với người có văn bằng y sỹ y học cổ truyền thì người hướng dẫn thực 

hành là y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ truyền hoặc bác sỹ với phạm vi hành 

nghề y học cổ truyền; 

 đ) Đối với người có văn bằng điều dưỡng thì người hướng dẫn thực hành là 

điều dưỡng; 

 e) Đối với người có văn bằng hộ sinh thì người hướng dẫn thực hành là hộ 

sinh hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa phụ sản; 

 g) Đối với người có văn bằng kỹ thuật hình ảnh y học thì người hướng dẫn 

thực hành là kỹ thuật hình ảnh y học hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên 

khoa chẩn đoán hình ảnh; 



5 
 

 h) Đối với người có văn bằng kỹ thuật xét nghiệm y học thì người hướng 

dẫn thực hành là kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 

chuyên khoa xét nghiệm; 

 i) Đối với người có văn bằng kỹ thuật phục hồi chức năng thì người hướng 

dẫn thực hành là kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 

chuyên khoa phục hồi chức năng; 

 k) Đối với người có văn bằng kỹ thuật phục hình răng thì người hướng dẫn 

thực hành là kỹ thuật phục hình răng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề răng hàm 

mặt; 

 l) Đối với người có văn bằng kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa thì người hướng 

dẫn thực hành là kỹ thuật khúc xạ nhãn khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề 

chuyên khoa mắt; 

 m) Đối với người có văn bằng dinh dưỡng thì người hướng dẫn thực hành là 

dinh dưỡng lâm sàng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa dinh dưỡng; 

 n) Đối với người có văn bằng cấp cứu viên ngoại viện thì người hướng dẫn 

thực hành là cấp cứu viên ngoại viện hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên 

khoa hồi sức cấp cứu; 

 o) Đối với người có văn bằng tâm lý lâm sàng thì người hướng dẫn thực 

hành là tâm lý lâm sàng hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa tâm thần 

có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản về tâm lý lâm sàng theo quy định 

tại khoản 2 Điều 128 Nghị định này. 

 3. Người hướng dẫn thực hành chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho 

người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành và chịu trách nhiệm nếu để người 

thực hành gây sai sót chuyên môn trong quá trình thực hành, gây ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người bệnh, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm. 

 4. Sau khi hoàn thành thực hành người hướng dẫn thực hành đánh giá, 

nhận xét kết quả thực hành đối với người thực hành; Đánh giá, nhận xét của người 

hướng dẫn thực hành phải bảo đảm khách quan, trung thực. 

 IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

 Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của 

Chính phủ và Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để xây dựng nội 

dung thực hành cụ thể đối với từng đối tượng.  

 - Sở Y tế hướng dẫn xây dựng khung thời gian thực hành chi tiết theo từng 

chuyên khoa đối với các đối tượng thực hành tại Phụ lục 2. 

 - Cơ sở thực hành căn cứ các quy định trên để xây dựng chi tiết khung nội 

dung thực hành đối với từng đối tượng, đảm bảo người thực hành được thực hành 

đầy đủ thời gian, phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phép 

thực hiện. 
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 V. VIỆC TỔ CHỨC THỰC HÀNH: Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị 

định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ: 

 1. Người thực hành phải có đơn đề nghị thực hành theo Mẫu 03 Phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP và bản sao hợp lệ một trong các 

văn bằng chuyên môn quy định gửi đến cơ sở hướng dẫn thực hành nơi đăng ký 

thực hành. 

 2. Sau khi nhận được đơn đề nghị thực hành, nếu đồng ý tiếp nhận, người 

đứng đầu hoặc người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh là cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm: 

 - Ký hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với người thực hành 

theo Mẫu 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

 - Gửi văn bản đăng ký danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

theo Mẫu 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP về Sở Y tế, 

trong đó phải nêu rõ thời gian bắt đầu thực hành và dự kiến thời gian kết thúc thực 

hành; 

 - Đăng tải danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh trên trang 

thông tin điện tử của cơ sở và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 3. Phân công người hướng dẫn thực hành: 

 a) Việc phân công người hướng dẫn thực hành theo Mẫu 06 Phụ lục 

I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

 b) Một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 người thực 

hành trong cùng một thời điểm. 

 4. Sau khi hoàn thành thực hành và có kết quả đánh giá, nhận xét của người 

hướng dẫn thực hành đối với người thực hành, cơ sở hướng dẫn thực hành có trách 

nhiệm: 

 a) Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành cho người thực hành 

theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP; 

 b) Đăng tải danh sách người đã hoàn thành quá trình thực hành trên trang 

thông tin điện tử của cơ sở hướng dẫn thực hành và trên Hệ thống thông tin về 

quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

 

  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-21T17:56:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	SỞ Y TẾ<syt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




